
XÁC MINH SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM BẰNG 
VĂN BẢN 

I. MỤC ĐÍCH 

Hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn để người phụ trách chương trình kiểm định (IPP) tuân theo khi 
xác minh rằng các cơ sở chính thức sản xuất các sản phẩm thịt hoặc gia cầm đã lập và lưu giữ các quy 
trình thu hồi sản phẩm bằng văn bản theo quy định. 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN 

A. Vào ngày 08/05/2012, FSIS đã xuất bản bộ quy định chính thức, “Quy định Dành cho các Cơ sở Chính 
thức về việc Thông báo cho FSIS về Sản phẩm bị Tạp nhiễm hoặc Ghi Sai Nhãn hiệu, Lập và Lưu giữ các 
Quy trình Thu hồi Sản phẩm bằng Văn bản và Lập Hồ sơ Đánh giá lại Bản Phân tích Nguy cơ và Hệ thống 
Điểm Kiểm soát Tới hạn Nhất định” (77 FR 26929). Ngoài các vấn đề khác, quy định này yêu cầu các cơ sở 
chính thức phải lập và lưu giữ các quy trình bằng văn bản cho việc thu hồi các sản phẩm thịt và gia cầm do 
cơ sở sản xuất và giao hàng. Các quy định này yêu cầu các quy trình bằng văn bản phải nêu rõ làm cách 
nào để cơ sở chính thức đó quyết định liệu có phải tiến hành thu hồi sản phẩm hay không và những việc 
mà cơ sở sẽ làm nếu cơ sở quyết định cần phải thu hồi sản phẩm (9 CFR 418.3). Các cơ sở chính thức 
không bắt buộc phải gửi các quy trình thu hồi sản phẩm của mình cho FSIS. Tuy nhiên, các cơ sở bắt buộc 
phải chuẩn bị sẵn các quy trình thu hồi bằng văn bản để IPP xem xét và sao chép lại nếu cần (9 CFR 
418.4). 

B. Các hướng dẫn về việc thu hồi sản phẩm có trong Bản đính kèm 1 của Hướng dẫn FSIS 8080.1 Thu 
hồi Sản phẩm Thịt và Gia cầm và trong sách hướng dẫn Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Thu hồi Sản 
phẩm Thịt và Gia cầm. Các cơ sở có thể sử dụng các hướng dẫn này để xây dựng các quy trình thu hồi 
sản phẩm bằng văn bản theo quy định. 

C. Trước đây, FSIS đã phát hành nhiều hướng dẫn trong số này trong các Thông báo FSIS 67-12 và 34-
13. Thông báo FSIS 67-12 đã hết hiệu lực và Hướng dẫn này bãi bỏ Thông báo FSIS 34-13. 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA IPP 

A. IPP phải xác minh rằng các cơ sở chính thức sản xuất các sản phẩm thịt và gia cầm có các quy trình 
thu hồi sản phẩm bằng văn bản. 

B. Ít nhất một lần một năm, IPP phải thực hiện một nhiệm vụ theo chỉ thị liên quan đến các Quy định 
Kiểm định Khác thuộc Hệ thống Thông tin Sức khỏe Cộng đồng (PHIS) để xác minh rằng các cơ sở 
đó có các quy trình thu hồi sản phẩm bằng văn bản. 

1. Nếu xác định được rằng một cơ sở có các quy trình thu hồi sản phẩm bằng văn bản, thì IPP phải 
ghi lại trong PHIS rằng mình đã thực hiện nhiệm vụ đó và rằng cơ sở tuân thủ điều 9 CFR 418.3. 

2. Nếu xác định được rằng cơ sở không có các quy trình thu hồi sản phẩm bằng văn bản, thì 
IPP phải lập hồ sơ việc không tuân thủ đó vào PHIS sự không tuân thủ quy định, đồng thời 
trích dẫn điều 9 CFR 418.3. 
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IV. TRÁCH NHIỆM CỦA VIÊN CHỨC PHÂN TÍCH, ĐIỀU TRA VÀ HÀNH PHÁP (EIAO) 

A. Khi tiến hành các đánh giá an toàn thực phẩm (FSA), EIAO phải đánh giá liệu cơ sở có các quy 
trình thu hồi sản phẩm bằng văn bản trong đó nêu rõ các vấn đề sau hay không: 

1. Làm cách nào để cơ sở chính thức đó quyết định liệu có phải tiến hành thu hồi sản phẩm hay 
không và 

2. Các quy trình mà cơ sở chính thức đó sẽ tuân thủ nếu cơ sở quyết định cần phải thu hồi sản 
phẩm. 

B. EIAO phải tuân thủ các phương pháp trong Hướng dẫn FSIS 5100.1, Phương pháp Đánh giá An 
toàn Thực phẩm Dành cho Viên chức Phân tích, Điều tra và Hành pháp (EIAO), khi đánh giá các 
quy trình thu hồi sản phẩm bằng văn bản của cơ sở. 

C. Nếu viên chức EIAO xác định được rằng cơ sở không nêu rõ trong văn bản các quy trình thu hồi sản 
phẩm làm cách nào để cơ sở đó quyết định liệu có phải tiến hành thu hồi sản phẩm hay không hoặc 
cách triển khai việc thu hồi, thì EIAO phải đề xuất với người giám sát của IPP tại cơ sở rằng IPP tại cơ 
sở nên thực hiện một nhiệm vụ theo chỉ thị liên quan đến các Quy định Kiểm định Khác trong PHIS và 
lập hồ sơ việc không tuân thủ điều 9 CFR 418.3. 

V. CÂU HỎI 

Gửi câu hỏi liên quan đến hướng dẫn này cho Ban Phụ trách Phát triển Chính sách thông qua askFSIS 
hoặc qua điện thoại theo số 1-800-233-3935. Khi gửi câu hỏi, hãy sử dụng thẻ Gửi Câu hỏi (Submit a 
Question) và nhập các thông tin sau đây vào các trường đã cho: 

Trường Chủ đề: Nhập Hướng dẫn 5000.8 

Trường Câu hỏi: Nhập câu hỏi chi tiết nhất có thể. 

Trường Sản phẩm: Chọn Chính sách Kiểm định Chung từ menu thả xuống. 

Trường Danh mục: Chọn Quy định/Văn bản Ban hành của FSIS từ menu thả xuống. 

Phạm vi Chính sách: Chọn Dành riêng cho Nội địa (Hoa Kỳ) hoặc Quốc tế (Xuất/Nhập khẩu) từ 
menu thả xuống. 

Khi đã điền xong tất cả các trường, hãy nhấn vào Tiếp tục. 

 

Trợ lý Chánh Văn phòng 

Văn phòng Phát triển Chính sách và Chương trình 
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